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	STT
	TÊN HỌC SINH
	HỌ TÊN CHA
	SỐ ĐIỆN THOẠI CHA
	HỌ TÊN MẸ
	SỐ ĐIỆN THOẠI MẸ
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Minh Trâm
	Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thu
	Điệp
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngô Thị Thùy
	Dương
	
	
	
	
	
	

	4
	Đỗ Cao Kỳ
	Duyên
	
	
	
	
	
	

	5
	Đoàn Nguyễn Kỳ
	Duyên
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Nguyễn Hồng
	Duyên
	
	
	
	
	
	

	7
	Huỳnh Thị Bích
	Hà
	
	
	
	
	
	

	8
	Lưu Thị Kim
	Hằng
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Thanh
	Hiền
	
	
	
	
	
	

	10
	Phùng Ngọc Xuân
	Lan
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Ngọc Gia
	Linh
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh
	Mai
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị
	Mận
	

	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Kiều
	Mỹ
	
	
	
	
	
	

	15
	Đinh Hoàng
	Nam
	

	
	
	
	
	

	16
	Đặng Thị Út
	Ngân
	

	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Khánh
	Nghi
	

	
	
	
	
	

	18
	Phan Ngọc Phương
	Nghi
	

	
	
	
	
	

	19
	Lâm Thanh
	Ngọc
	

	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Thanh
	Ngọc
	

	
	
	
	
	

	21
	Trương Thị Hồng
	Ngọc
	

	
	
	
	
	

	22
	Vũ Thị
	Nhàn
	

	
	
	
	
	

	23
	Đặng Đỗ Thúy
	Nhi
	

	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Bình Phương
	Nhi
	

	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Ngọc Tuyết
	Nhi
	

	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Yến
	Nhi
	

	
	
	
	
	

	27
	Trần Ngọc Yến
	Nhi
	

	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Khánh
	Như
	

	
	
	
	
	

	29
	Trần Hoàng
	Như
	

	
	
	
	
	

	30
	Trần Thùy
	Như
	

	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn An Quang
	Phú
	

	
	
	
	
	

	32
	Phù Văn Ngọc
	Quý
	

	
	
	
	
	

	33
	Lê Nguyễn Trúc
	Quỳnh
	

	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thảo
	

	
	
	
	
	

	35
	Trần Quốc
	Thịnh
	

	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Đoàn Anh
	Thy
	

	
	
	
	
	

	37
	Trần Ngọc Thủy
	Tiên
	

	
	
	
	
	

	38
	Ngô Ngọc
	Trâm
	

	
	
	
	
	

	39
	Ngô Bùi Minh
	Trang
	

	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Minh
	Trí
	

	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Anh
	Tú
	

	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Thị Ngọc
	Tuyền
	

	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Đoàn Phương
	Uyên
	

	
	
	
	
	

	44
	Hồ Phương
	Vy
	

	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Lưu Khánh
	Vy
	

	
	
	
	
	

	46
	Võ Thị Trường
	Vy
	

	
	
	
	
	

	47
	Nguyễn Ngọc Như
	Ý
	

	
	
	
	
	

	48
	Phạm Thị Như
	Ý
	

	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Thị Như
	Ý
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